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(theo Công ước quốc tế về các quyền dân sự và 

chính trị năm 1966, Hiến pháp năm 2013, Bộ luật 

Hình sự năm 2015, Luật An ninh mạng năm 2018, 

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, 

công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Nghị định 

số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 15/2020/NĐ-CP và Nghị định số 119/2020/NĐ-

CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt 

động xuất bản; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa 

cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia 

đình;) 

 

 

 

TP. Quảng Ngãi, năm 2024 

I.  QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN CỦA 

CÔNG DÂN 

1. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do 

báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu 

tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật 

quy định (theo Điều 25 Hiến pháp năm 2013). 

2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. 

Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và 

truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt 

lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng 

bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông 

qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào 

tuỳ theo sự lựa chọn của họ (theo khoản 2 Điều 19 

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính 

trị năm 1966). 

 II. MỘT SỐ HÀNH VI BỊ NGHIÊM 

CẤM KHI SỬ DỤNG KHÔNG GIAN MẠNG 

 1. Hành vi sử dụng không gian mạng, công 

nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp 

luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; 

2. Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua 

chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người 

chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; 

3. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách 

mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 

xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân 

biệt chủng tộc; 

4. Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong 

Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã 

hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà 

nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm 

quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân khác; 

5. Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua 

bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội 

ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo 

đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; 

6. Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác 

phạm tội. 

(Theo khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018) 

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI 

PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRUY CỨU TRÁCH 

NHIỆM HÌNH SỰ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ 

DỤNG QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN KHÔNG 

ĐÚNG QUY ĐỊNH 

1. Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử 

dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện 

tử được thiết lập thông qua mạng xã hội: 

1.1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng 

xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau: 

a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông 

tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy 

tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của 

cá nhân; 

b) Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ 

tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù 

hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; 

c) Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ 

hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; 

d) Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây 

hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội 

ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc; 

đ) Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, 

văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không 

được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ 

hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết 

định cấm lưu hành hoặc tịch thu; 

e) Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin 

về hàng hóa, dịch vụ bị cấm; 

g) Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt 

Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không 

đúng chủ quyền quốc gia; 

h) Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin 
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trên mạng có nội dung bị cấm. 

1.2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin 

thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư 

của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy 

cứu trách nhiệm hình sự. 

1.3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây 

nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do 

thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 

1.1 và 1.2 mục này. 

(Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 Điều 1 Nghị định số 

14/2022/NĐ-CP) 

2. Người có hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, 

xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân 

phẩm của người khác: 

2.1. Bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng; 

2.2. Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc 

gây nhầm lẫn; 

2.3. Buộc xin lỗi công khai trừ trường hợp 

nạn nhân có đơn không yêu cầu. 

(Theo điểm a khoản 3, điểm b, điểm c khoản 

14 Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP)  

3. Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc 

phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ: 

3.1. Bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 

6.000.000 đồng; 

3.2. Buộc xin lỗi công khai. 

(Theo điểm b khoản 2, khoản 4 Điều 21 Nghị 

định số 144/2021/NĐ-CP) 

4. Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm 

của thành viên gia đình: 

4.1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với hành vi lăng mạ, chì 

chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên 

gia đình. 

4.2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc 

bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc 

phạm danh dự, nhân phẩm; 

b) Sử dụng các phương tiện thông tin nhằm xúc 

phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình; 

c) Phổ biến, phát tán tờ rơi, bài viết, hình ảnh 

nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nạn nhân. 

4.3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu 

cầu đối với hành vi quy định tại các khoản 4.1 và 

4.2 mục này; 

b) Buộc thu hồi tư liệu, tài liệu, tờ rơi, bài 

viết, hình ảnh đối với hành vi quy định tại các 

điểm a và c khoản 4.2 mục này. 

 (Điều 54 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP) 

5. Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử: 

5.1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông 

tin trên mạng có nội dung vi phạm quy định 

của pháp luật; 

b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, 

đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá 

hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc. 

5.2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu 

khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự 

và nhân phẩm của cá nhân; 

b) Đăng, phát, sử dụng hình ảnh bản đồ 

Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện 

sai chủ quyền quốc gia; 

c) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng 

hóa, dịch vụ bị cấm; 

d) Đăng, phát các tác phẩm báo chí, văn 

học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không 

được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí 

tuệ hoặc không được phép lưu hành hoặc đã 

có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu. 

5.3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính đối với hành vi vi phạm quy định 

tại khoản 5.2 Điều này. 

5.4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc gỡ bỏ đường dẫn đến thông tin sai 

sự thật hoặc gây nhầm lẫn, thông tin vi phạm 

pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại 

các khoản 5.1 và 5.2 mục này; 

b) Buộc thu hồi hoặc buộc hoàn trả tên 

miền do thực hiện hành vi vi phạm quy định 

tại các khoản 5.1 và 5.2 Điều này. 

(Theo khoản 2, 3,, 4 và khoản 5 Điều 99 Nghị 

định số 15/2020/NĐ-CP) 

6. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ 

xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi 

ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân: 

6.1. Người nào lợi dụng các quyền tự do 

ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn 

giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do 

dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, 

quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, 

thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 

03 năm. 

6.2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 

02 năm đến 07 năm. 

 (Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015) 


